
Phòng thi: PM1/CA2 Bài thi: Lý Thuyết

STT SBD Pass Ngày sinh Nơi sinh Chữ ký Ghi chú

1 270823033 C050301 Lê Thị Huyền Trân 05/03/2001 Trà Vinh

2 270823034 C121009 Đoàn Ngọc Bảo Trân 12/10/2009 Vũng Tàu

3 270823035 C240911 Nguyễn Huỳnh Bảo Trân 24/09/2011 Vũng Tàu

4 270823036 C090200 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 09/02/2000 Bà Rịa - Vũng Tàu

5 270823037 C011106 Huỳnh Ngọc Bảo Trân 01/11/2006 Vũng Tàu

6 270823038 C120800 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 12/08/2000 Nghệ An

7 270823039 C011188 Đinh Thị Thu Trang 01/11/1988 Lâm Đồng

8 270823040 C230708 Phạm Lê Ngọc Trang 23/07/2008 Bà Rịa - Vũng Tàu

9 270823041 C180311 Huỳnh Ngọc Minh Triết 18/03/2011 Vũng Tàu

10 270823042 C171102 Huỳnh Minh Trung 17/11/2002 Bà Rịa - Vũng Tàu

11 270823043 C010992 Trần Thiện Trung 01/09/1992 Bà Rịa - Vũng Tàu

12 270823044 C120175 Hoàng Thị Tú 12/01/1975 Thanh Hóa

13 270823045 C291107 Bùi Thanh Tú 29/11/2007 TP. Hồ Chí Minh

14 270823046 C301098 Lê Giang Tuấn 30/10/1998 Bà Rịa - Vũng Tàu

15 270823047 C230474 Trần Nhất Tuấn 23/04/1974 Quảng Ngãi

16 270823048 C140110 Nguyễn Hoàng Tuấn 14/01/2010 TP. Hồ Chí Minh

17 270823049 C210512 Võ Anh Tuấn 21/05/2012 TP. Hồ Chí Minh

18 270823050 C180413 Phan Thanh Tùng 18/04/2013 TP. Hồ Chí Minh

19 270823051 C120712 Trần Hoàng Vĩnh Tường 12/07/2012 TP. Hồ Chí Minh

20 270823052 C091100 Đỗ Phương Uyên 09/11/2000 Vũng Tàu

21 270823053 C140911 Văn Kỳ Uyên 14/09/2011 TP. Hồ Chí Minh

22 270823054 C090994 Huỳnh Như Ngọc Vân 09/09/1994 Bến Tre

23 270823055 C190414 Nguyễn Trúc Vy 19/04/2014 Vũng Tàu

24 270823056 C051292 Nguyễn Cửu Thanh Vy 05/12/1992 TP. Hồ Chí Minh

25 270823057 C100808 Nguyễn Ngọc PhươngVy 10/08/2008 TP. Hồ Chí Minh

26 270823058 C100913 Nguyễn Khánh Vy 10/09/2013 TP. Hồ Chí Minh

27 270823059 C301214 Bùi Hải Yến 30/12/2014 Ninh Bình

28 270823060 C041012 Trần Đăng Khoa 04/10/2012 Vũng Tàu

29 270823061 C200692 Huỳnh Minh Dũng 20/06/1992 TP. Hồ Chí Minh

30 270823062 C200909 Võ Chí Nguyên 20/09/2009 Vũng Tàu

Danh sách có : 30 Thí sinh

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM

TRUNG TÂM TIN HỌC

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

Ngày thi: 27/08/2023

Họ và tên

Ngày 27 tháng 8 năm 2023
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